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HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
BỘ SÁCH: KẾT NỐI SỐ TIẾT: 02
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực: 
Nhận thức sinh học:
- Phân tích được vai trò của hô hấp ở động vật: trao đổi khí với môi trường và hô hấp tế bào.
- Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, trình bày được các hình thức trao đổi khí: qua bề mặt cơ thể; ống khí; mang; phổi.
- Giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn, ví dụ: nuôi tôm, cá thường cần có máy sục khí oxygen, nuôi ếch chú ý giữ môi trường ẩm ướt,...
- Vận dụng hiểu biết về hô hấp trao đổi khí để phòng các bệnh về đường hô hấp.
- Giải thích được tác hại của hút thuốc lá đối với sức khoẻ.
- Giải thích được vai trò của thể dục, thể thao; thực hiện được việc tập thể dục thể thao đều đặn.
- Giải thích được tác hại của ô nhiễm không khí đến hô hấp.
- Tìm hiểu được các bệnh về đường hô hấp.
- Trình bày được quan điểm của bản thân về việc xử phạt người hút thuốc lá ở nơi công cộng và cấm trẻ em dưới 16 tuổi hút thuốc lá.
2. Về phẩm chất
- Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ, chăm sóc quá trình hô hấp ở chính bản thân và các sinh vật khác.
- Chăm chỉ: Tích cực tìm tòi và sáng tạo trong quá trình học tập về quá trình hô hấp, từ đó thấy được vai trò quan trọng của quá trình này
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học
- Tranh ảnh điện tử: 
+ Hình 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9
- Vi deo:  về chú cá voi xanh
+ https://www.youtube.com/watch?v=5RdL_EiwWoA    
2. Học liệu
- Sinh học đại cương: https://www.youtube.com/watch?v=KLzvYQe5-WM 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	[bookmark: _Hlk141394850][bookmark: _Hlk113194873]Tiết
	Hoạt động
	Phương pháp và kỹ thuật dạy học
	Phương pháp và công cụ đánh giá
	Phương án ứng dụng CNTT

	1
	1: Khởi động (10’)
	PP: Trực quan
KT: Công não (tia chớp)
	PP: Hỏi đáp
CC: Câu hỏi
	- PowerPoint
- Máy tính
- Paint, cut tool – Video (YouTube)

	
	2: Hình thành kiến thức mới (40’)
2.1: Vai trò của hô hấp (15 phút)



2.2. Các hình thức trao đổi khí (20 phút)
	PP: Trực quan
KT: Công não,



- Dạy học nhóm, 
trực quan
- Kĩ thuật khăn trải bàn 
	PP: Hỏi đáp
CC: Câu hỏi



- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	

- PowerPoint
- Máy tính
- Paint, Cut tool – Video (YouTube)

	
	2: Hình thành kiến thức mới (Tiếp)
2.2. Các hình thức trao đổi khí (20 phút)



2.3. Bệnh về hô hấp
	
- Dạy học nhóm
- Kĩ thuật mảnh ghép, kĩ thuật tia chớp

- Dạy học nhóm
- Kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật tia chớp

	
 - Phiếu học tập
- Bảng kiểm




- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	
- PowerPoint
- Máy tính





- PowerPoint
- Máy tính


	
	3. Luyện tập
	PP: Vấn đáp
KT: Sơ đồ tư duy
	Câu hỏi trắc nghiệm
	- PowerPoint
- Máy tính


	
	4. Vận dụng

	- Dạy học nhóm

	- Câu hỏi tự luận
- Bài tập
 tình huống
	



TIẾT 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu/khởi động (thời gian 5)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, tò mò, lôi cuốn tìm hiểu về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
b) Nội dung: Quan sát Video về chú cá voi xanh và trả lời câu hỏi: Tại sao cá heo, cá voi sống trong nước nhưng phải thường xuyên nhô lên mặt nước để thở?
 https://www.youtube.com/watch?v=5RdL_EiwWoA 
   
c) Sản phẩm: Cá heo, cá voi sống trong nước nhưng hô hấp bằng phổi nên phải thường xuyên nhô lên mặt nước để lấy khí oxi duy trì sự sống.
d) Tổ chức thực hiện:	
(1) Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Quan sát Video 1 phút và trả lời câu hỏi: Tại sao cá heo, cá voi sống trong nước nhưng phải thường xuyên nhô lên mặt nước để thở?
https://www.youtube.com/watch?v=5RdL_EiwWoA 
- Làm việc cá nhân
(2) Thực hiện nhiệm vụ: Từ câu hỏi, chú ý động tác cá thở; Làm việc cá nhân
(3) Báo cáo thảo luận: 
Trả lời cá nhân 2 phút
Cá heo, cá voi sống trong nước nhưng hô hấp bằng phổi nên phải thường xuyên nhô lên mặt nước để lấy khí oxi duy trì sự sống.
 (4) Kết quả, nhận định:
Động vật cần phải được trao đổi khí với môi trường để duy trì sự sống. Ở động vật có những hình thức trao đổi khí nào, quá trình đó diễn ra như thế nào?
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mời
2.1. Hoạt động 2.1. Vai trò của hô hấp (thời gian 15 phút)
a) Mục tiêu: Phân tích được vai trò của hô hấp ở động vật: trao đổi khí với môi trường và hô hấp tế bào.
b) Nội dung: Quan sát Hình ảnh 9.1 thảo luận nhóm và phân tích để thấy được tác hại nếu quá trình hô hấp ở động vật không diễn ra hoặc diễn ra không bình thường
c) Sản phẩm: 
Câu 1: Quá trình hô hấp ở người và thú gồm 5 giai đoạn liên quan mật thiết với nhau: thông khí (hít vào và thở ra), trao đổi khí ở phổi, vận chuyển khí O2 và CO2, trao đổi khí ở mô và hô hấp tế bào.
Câu 2: Cơ thể động vật bắt buộc phải lấy O2 từ môi trường và thải CO2  ra môi trường vì:
- Lấy O2 từ môi trường sống cung cấp cho hô hấp tế bào, tạo năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể.
- Thải CO2 sinh ra từ hô hấp tế bào vào môi trường, đảm bảo cân bằng môi trường trong cơ thể.
d) Tổ chức thực hiện:	
(1) Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Nghiên cứu SGK trang 54, từ Video phần Khởi động và Hình 9.1 trả lời câu hỏi: Phân tích được vai trò của hô hấp ở động vật: trao đổi khí với môi trường và hô hấp tế bào. 
- Làm việc nhóm 02 bàn/nhóm; thời gian 8 phút
(2) Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm trưởng điều hành, sau khi quan sát hình và Video sau đó thảo luận nhóm 
(3) Báo cáo thảo luận: 
Lớp trưởng điều hành
- Đại diện 1 nhóm báo cáo vừa phân tích, vừa chỉ vào hình cũng như video (được tham khảo SGK)
- Nhóm khác nhận xét
- Thời gian: 07 phút 
(4) Kết quả, nhận định:
Giáo viên nhận xét 
Hô hấp ở động vật giúp động vật tồn tại và phát triển.
2.2. Hoạt động 2.2. Các hình thức trao đổi khí (thời gian 20 phút)
a) Mục tiêu:
-  Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, trình bày được các hình thức trao đổi khí: qua bề mặt cơ thể; ống khí.
-  Giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn, ví dụ: nuôi tôm, cá thường cần có máy sục khí oxygen, nuôi ếch chú ý giữ môi trường ẩm ướt,...
b) Nội dung: tìm hiểu các hình thức trao đổi khí ở động vật và hoàn thành phiếu học tập.
c) Sản phẩm: Trình bày được các hình thức trao đổi khí: qua bề mặt cơ thể; ống khí.
d) Tổ chức thực hiện:	
(1) Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Đọc SGK trang 55, Quan sát Hình 9.2, 9.3 hoàn thành PHT  sau: 
	Hình thức trao đổi khí
	Đại diện
	Đặc điểm

	Qua bề mặt cơ thể
	
	

	Qua hệ thống ống khí
	
	


- Giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn, ví dụ: nuôi tôm, cá thường cần có máy sục khí oxygen, nuôi ếch chú ý giữ môi trường ẩm ướt,...
- Làm việc nhóm; thời gian 10 phút
(2) Thực hiện nhiệm vụ: Từng cá nhân làm việc; từ Hình 9.2, 9.3 chú ý quá trình trao đổi khí qua da và qua hệ thống ống khí. , Tổ trưởng điều hành và yêu cầu thư ký tổng hợp kiến thức vào phiếu khác.
	Hình thức trao đổi khí
	Đại diện
	Đặc điểm

	Qua bề mặt cơ thể
	
	

	Qua hệ thống ống khí
	
	


- Giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn, ví dụ: nuôi tôm, cá thường cần có máy sục khí oxygen, nuôi ếch chú ý giữ môi trường ẩm ướt,…
(3) Báo cáo thảo luận: 
Lớp trưởng điều hành
- Đại diện các nhóm lên trính bày PHT va trả lời câu hỏi
- Các nhóm khác nhận xét
- Thời gian: 10 phút 
(4) Kết quả, nhận định:
Giáo viên nhận xét 
Bề mặt trao đổi khí ở động vật, nguyên lý trao đổi khí.
- Trao đổi khí qua bề mặt cơ thể.
- Trao đổi khí qua hệ thống ống khí.
Qua từng biểu hiện của dấu hiện đặc trưng chúng ta cần bảo vệ an toàn bề mặt trao đổi chất khi đó động vật mới tồn tại và phát triển.
[bookmark: _Hlk128917700]CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: Sản phẩm học tập là các câu trả lời và đánh giá dựa theo CCĐG Rubric (đánh giá theo tiêu chí)
Phiếu đánh giá theo tiêu chí về mức độ hoàn thành sản phẩm
	Tiêu chí
	Mức 3
	Mức 2
	Mức 1

	Dựa vào sản phẩm là câu trả lời để đánh giá 
(5 điểm)
	Hoàn thành nhanh và chính xác các yêu cầu.
	Chỉ hoàn thành được những 70% nhiệm vụ.
	Hoàn thành phiếu học tập theo hướng dẫn của giáo viên

	
	5 điểm
	3 điểm
	2 điểm

	Dựa trên quan sát để đánh giá 
(5 điểm)
	Cá nhân học sinh tập hợp nhóm nhanh, trật tự theo đúng các tiêu chí mà giáo viên yêu cầu. 
	 Cá nhân học sinh tập hợp nhóm theo đúng các tiêu chí mà giáo viên yêu cầu.  
	Cá nhân học sinh tập hợp nhóm cần sự hướng dẫn của giáo viên

	
	5 điểm
	3 điểm
	2 điểm


TIẾT 2
2.2. Hoạt động 2.2. Các hình thức trao đổi khí (thời gian 20 phút)
a) Mục tiêu: Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, trình bày được các hình thức trao đổi khí: qua mang; qua phổi.
b) Nội dung: tìm hiểu các hình thức trao đổi khí ở động vật và hoàn thành phiếu học tập.
c) Sản phẩm: Trình bày được các hình thức trao đổi khí: qua bề mặt cơ thể; ống khí.
d) Tổ chức thực hiện:	
(1) Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Đọc SGK trang 55, Quan sát Hình 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9  
GV sử dụng kỹ thuật dạy học mảnh ghép kết hợp phòng tranh, chia lớp thành các nhóm học tập với các nhiệm vụ khác nhau trước 1 tuần, trao đổi và tiến hành các nội dung sau:
Nhóm 1, 2: Thiết kế poster giới thiệu về hình thức trao đổi khí qua mang.
Nhóm 3, 4: Thiết kế poster giới thiệu về hình thức trao đổi khí qua phổi.
(2) Thực hiện nhiệm vụ: 
- Các nhóm nhận nhiệm vụ và tiến hành phân công nhiệm vụ từng cá nhân, tìm kiếm tài liệu, xử lý thông tin và làm poster theo hướng dẫn.
- GV giám sát tiến độ thực hiện nhiệm của HS qua nhóm trưởng.
(3)  Báo cáo kết quả: 
- GV chia lại nhóm theo kỹ thuật mảnh ghép, hình thành nhóm mới và báo cáo vòng tròn, HS lắng nghe báo cáo của chuyên gia mỗi nhóm và hoàn thiện phiếu học tập.
(4)Kết luận, nhận định: 
- Giáo viên nhận xét sản phẩm học tập của các nhóm, chính xác hóa các kiến thức.
2.3. Hoạt động 2.3. Bệnh về hô hấp (thời gian 25 phút)
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng hiểu biết về hô hấp trao đổi khí để phòng các bệnh về đường hô hấp.
- Giải thích được tác hại của hút thuốc lá đối với sức khoẻ.
- Giải thích được tác hại của ô nhiễm không khí đến hô hấp.
- Tìm hiểu được các bệnh về đường hô hấp.
- Trình bày được quan điểm của bản thân về việc xử phạt người hút thuốc lá ở nơi công cộng và cấm trẻ em dưới 16 tuổi hút thuốc lá.
b) Nội dung: Tìm hiểu các bệnh về đường hô hấp, nguyên nhân và cách phòng tránh.
c) Sản phẩm: - Trình bày được các hình thức trao đổi khí: qua mang; qua phổi.
- Một số bệnh phổ biến ở đường dẫn khí và ở phổi, nguyên nhân và cách phòng tránh.
	Tên bệnh
	Nguyên nhân gây bệnh
	Biện pháp phòng tránh

	1. Viêm mũi
	- Phản ứng dị ứng với thứ gì đó, chẳng hạn như bụi, nấm mốc, phấn hoa, cỏ, cây cối và động vật,…
- Vi khuẩn
- Hít thở không khí rất khô hoặc bẩn.
- Người lớn tuổi đôi khi lớp niêm mạc mũi mỏng hoặc bị cứng gây viêm mũi.
…
	- Hạn chế tiếp xúc bụi bẩn, khí thải, vi khuẩn, khói thuốc lá…
- Hạn chế tiếp xúc với các chất dễ gây dị ứng như động vật, thú cưng, phấn hoa… 
- Không hút thuốc lá, uống rượu.
- Thường xuyên vệ sinh tai mũi họng sạch sẽ.
- Khi trời lạnh cần phải giữ ấm cơ thể.
- Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng.
- Đồ đạc trong gia đình phải gọn gàng; không tạo điều kiện cho ẩm mốc, mối mọt phát sinh.

	2. Viêm phế quản
	Vi khuẩn, virus, lối sống, sức đề kháng, thời tiết, tình trạng sức khỏe,…
	Tập thể dục, lối sống lành mạnh, giữ vệ sinh, …

	3. Ung thư khí quản
	Hút thuốc lá, di truyền, tuổi tác,…
	Sống lành mạnh, không hút thuốc lá, rèn luyện sức khỏe,…

	4. Viêm phổi
	Vi khuẩn, virus, nấm
	Tiêm vacxin, giữ vệ sinh, sống lạnh mạnh, tập thể dục,…

	5. Lao phổi
	vi khuẩn M.Tuberculosis
	- Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân lao.
- Thường xuyên mở cửa cho không khí trong phòng thông thoáng.
- Đeo khẩu trang thường xuyên


2. * Ô nhiễm không khí có thể gây ảnh hưởng hô hấp cấp tính và mãn tính. Ở mức độ cấp tính, nó gây ra các triệu chứng như ho và thở khò khè. Trong điều kiện mãn tính, ô nhiễm không khí có thể dẫn đến bệnh hen suyễn, viêm phế quản mãn tính và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Mức độ ô nhiễm không khí cao có thể gây sẩy thai cũng như sinh non, rối loạn phổ tự kỷ hoặc hen suyễn ở trẻ em. Ngoài ra, ô nhiễm không khí còn khiến trẻ kém phát triển trí não, viêm phổi, xơ cứng động mạch và tăng nguy cơ đột quỵ.
*Trong khói thuốc lá có chứa 1 chất gọi là: Nicotine khi vào cơ thể sẽ gây nên các thay đổi cấu trúc của niêm mạc phế quản dẫn đến tăng sinh các tuyến phế quản, các tế bào tiết nhầy và làm tê liệt lớp lông rung trong khí quản. Do đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp.
- Khí CO trong khói thuốc chiếm chỗ của Oxi trong máu (hồng cầu) làm giảm hiệu quả hô hấp, nặng hơn có thể dẫn đến tử vong.
- Trong khói thuốc lá có nito oxit gây nên viêm xương khớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí có thể gây chết ở liều cao.
- Một số bệnh gây ra bởi thuốc lá đối với hệ hô hấp
+ Viêm đường hô hấp trên (viêm họng) + Viêm đường hô hấp dưới (viêm phế quản cấp)
+ Nhiễm trùng đường hô hấp                  + Ảnh hưởng đến chức năng của phổi
+ Gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính      + Gây ung thư phổi
+ Gây bệnh hen suyễn
3. 
+ Nơi công cộng như công viên có nhiều người già trẻ em, trường học nhiều học sinh, bệnh viện có các bệnh nhân đang trong quá trình điều trị và nghỉ ngơi hoặc trẻ em sơ sinh nên hút thuốc ở các nơi công cộng như vậy không chỉ ảnh hưởng riêng cá nhân nào đó mà còn ảnh hưởng mọi người xung quanh đặc biệt là trẻ em nếu hít phải khí CO và nicotin sẽ ảnh hưỡng đến hệ hô hấp làm tê liệt lớp lông, rung phế quản gây ung thư phổi , làm các bệnh hô hấp trầm trọng hơn.
+ Khói thuốc cũng có thể gây ô nhiễm không khí.
-Ý nghĩa :+ Bảo vệ mọi người thoát khỏi các bệnh về hệ hô hấp .
                + Giảm thiểu ô nhiểm không khí.
d) Tổ chức thực hiện:	
(1) Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Đọc SGK trang 55, Quan sát Hình 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9  
GV sử dụng kỹ thuật dạy học mảnh ghép kết hợp phòng tranh, chia lớp thành các nhóm học tập với các nhiệm vụ khác nhau trước 1 tuần, trao đổi và tiến hành các nội dung sau:
Nhóm 1: Thiết kế poster giới thiệu về hình thức trao đổi khí qua mang.
Nhóm 2: Thiết kế poster giới thiệu về hình thức trao đổi khí qua phổi.
Nhóm 3,4: Một số bệnh phổ biến ở đường dẫn khí và ở phổi, nguyên nhân và cách phòng tránh.
(2) Thực hiện nhiệm vụ: 
- Các nhóm nhận nhiệm vụ và tiến hành phân công nhiệm vụ từng cá nhân, tìm kiếm tài liệu, xử lý thông tin và làm poster theo hướng dẫn.
- GV giám sát tiến độ thực hiện nhiệm của HS qua nhóm trưởng.
(3)  Báo cáo kết quả: 
- GV chia lại nhóm theo kỹ thuật mảnh ghép, hình thành nhóm mới và báo cáo vòng tròn, HS lắng nghe báo cáo của chuyên gia mỗi nhóm và hoàn thiện phiếu học tập.
(4)Kết luận, nhận định: 
- Giáo viên nhận xét sản phẩm học tập của các nhóm, chính xác hóa các kiến thức.
CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: 
Sản phẩm học tập là poster và phiếu học tập, trả lời câu hỏi và đánh giá dựa theo CCĐG Rubric (đánh giá theo tiêu chí)
Phiếu đánh giá theo tiêu chí về mức độ hoàn thành sản phẩm
	Mức chất lượng
	Thang điểm
	Mô tả mức chất lượng
	Điểm đạt được

	1. XS
	1. 9-10
	1. Rõ ràng, đúng chính tả.
1. Nội dung trả lời khoa học, đúng tất cả.
1. Trình bày rõ ràng, tự tin thuyết phục, giao lưu người nghe
1. 100% thành viên tham gia 
	

	1. Tốt
	1. 7-8
	1. Rõ ràng, còn lỗi chính tả.
1. Nội dung trả lời khoa học, đúng 2/3.
1. Trình bày rõ ràng, tự tin thuyết phục, giao lưu người nghe
1. ~80% thành viên tham gia 
	

	1. Đạt yêu cầu
	1. 5-6
	1. Rõ ràng, còn lỗi chính tả.
1. Nội dung trả lời đáp ứng yêu cầu, đúng 1/2.
1. Trình bày chưa rõ ràng, thiếu tự tin thuyết phục, ít giao lưu người nghe
1. ~60% thành viên tham gia 
	

	1. Chưa đạt YC
	1. 0-4
	1. Đơn điệu, còn lỗi chính tả.
1. Nội dung chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu.
1. Trình bày không rõ, không tự tin thuyết phục, không giao lưu người nghe
1. <40% thành viên tham gia 
	



2.4. Hoạt động 2.4. Lợi ích của luyện tập thể dục, thể thao đối với hô hấp (thời gian 10 phút)
a) Mục tiêu: - Giải thích được vai trò của thể dục, thể thao; thực hiện được việc tập thể dục thể thao đều đặn.
- Học sinh vận dụng kiến thức đã học để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.
b) Nội dung: Vai trò của thể dục, thể thao; thực hiện được việc tập thể dục thể thao đều đặn.
Thực hiện được việc tập thể dục thể thao đều đặn để có hệ hô hấp khoẻ mạnh.
c) Sản phẩm: 
- Luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên giúp hệ hô hấp khoẻ mạnh, hoạt động hiệu quả: Cơ hô hấp phát triển hơn (to hơn, săn chắc hơn, co khoẻ hơn)  tăng thể tích khí lưu thông (thể tích khí khi hít vào hoặc khi thở ra bình thường), tăng thông khí phổi/phút (thể tích khí lưu thông nhân với nhịp thở) và giảm nhịp thở.
d) Tổ chức thực hiện:	
(1) Chuyển giao nhiệm vụ: 
 - Đọc SGK trang 59, vận dụng kiến thức thực tiễn Giải thích vai trò của thể dục, thể thao; thực hiện được việc tập thể dục thể thao đều đặn.
- Làm việc cá nhân
(2) Thực hiện nhiệm vụ: Từ câu hỏi, chú ý động tác thở khi tâp thể dục; Làm việc cá nhân
(3) Báo cáo thảo luận: 
Trả lời cá nhân 5 phút
(4) Kết quả, nhận định:
- Luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên giúp hệ hô hấp khoẻ mạnh, hoạt động hiệu quả: Cơ hô hấp phát triển hơn (to hơn, săn chắc hơn, co khoẻ hơn)  tăng thể tích khí lưu thông (thể tích khí khi hít vào hoặc khi thở ra bình thường), tăng thông khí phổi/phút (thể tích khí lưu thông nhân với nhịp thở) và giảm nhịp thở.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (thời gian 15 phút)
a) Mục tiêu:  Học sinh vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi nhằm khắc sâu .kiến thức về quá trình hô hấp ở động vật.
b) Nội dung: 
Câu 1: Bề mặt trao đổi khí là gì?
  A.Tăng diện tích tiếp xúc với không khí.
  B. Là bộ phận nhận hoặc cơ quan thưc hiện trao đổi O2 và CO2 với môi trường.
  C. Làm tăng hiệu quả trao đổi khí cúa các nhóm sinh vật                 
  D. Làm tăng thể tích trao đổi khí
Câu 2: Loài nào sau đây có kiểu hô hấp bằng ống khí:
  A. Giun đất               B. Châu chấu                   C. Chim sẻ                      D. Thằn lằn 
Câu 3: Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khí hiệu quả nhất?
A. Phổi của động vật có vú,               B. Phổi của ếch nhái
C. Phổi của bò sát                              D. Da của giun đất 
Câu 4. Lưỡng cư sống được ở nước và cạn vì
A. nguồn thức ăn ở hai môi trường đều phong phú	B. hô hấp bằng da và bằng phổi
C. da luôn khô						D. hô hấp bằng phổi
Câu 5. Ở côn trùng, sự thông khí trong các ống khí thực hiện nhờ
A. sự co giãn của phần thân			B. sự di chuyển của chân	
C. sự co giãn của hệ tiêu hóa			D. Sự co giãn của hệ thống ống khí
Câu 6. Ở cá, nước chảy từ miệng qua mang theo một chiều vì
A. quá trình thở ra và vào diễn ra đều đặn   B. diềm nắp mang chỉ mở một chiều	  C. miệng và diềm nắp mang đóng mở nhịp nhàng     D. cá bơi ngược dòng nước
Câu 7. Cơ quan hô hấp của động vật trên cạn nào sau đây trao đổi khi hiệu quả nhất?
A. phổi của bò sát	                    D. da của giun đất
C. phổi và da của ếch nhái	B. phổi của chim	
Câu 8. Điểm khác nhau về cấu tạo phổi của chim so với động vật trên cạn khác là
A. phế quản phân nhánh nhiều	 	B. có nhiều phế nang		
C. khí quản dài				D. có nhiều ống khí
Câu 9. Sự lưu thông khí trong các ống khí của chim được thực hiện nhờ sự
A. vận động của đầu	  B. vận động của cổ	 
 C. thay đổi thể tích khoang thân và túi khí      D. di chuyển của chân
Câu 10. Phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát và lưỡng cư vì phổi thú có
A. cấu trúc phức tạp hơn	B. kích thước lớn hơn		C. khối lượng lớn hơn
D. rất nhiều phế nang, diện tích bề mặt trao đổi khí lớn
c) Sản phẩm: 
1.B ;  2.B; 3.A; 4.B; 5.A; 6.C; 7.D; 8.D; 9.C; 10.D
d) Tổ chức thực hiện:	
(1) Chuyển giao nhiệm vụ: HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi
(2) Thực hiện nhiệm vụ:  vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành câu hỏi
(3) Báo cáo thảo luận: Chọn ngẫu nhiên học sinh nào nhanh nhất trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
 (4) Kết quả, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS, chiếu đáp án
4. Hoạt động 4: Vận dụng (thời gian...)
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.
b) Nội dung: HS đóng kịch để tuyên truyền tác hại của thuốc lá trong đời sống.
c) Sản phẩm: HS đóng kịch thể hiện được thông điệp truyền tải đến các bạn: tác hai của thuốc lá.
d) Tổ chức thực hiện:	
  (1) Chuyển giao nhiệm vụ: HS có năng khiếu diễn xuất tập và đóng kịch “ Hai bố con mình cùng sai” cho cả lớp cùng xem.
HS theo dõi vở kịch và rút ra bài học cho bản thân.
(2) Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Nhóm HS đóng kịch, HS còn lại chú ý theo dõi nội dung.
+ GV hướng dẫn, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn.
(3) Báo cáo thảo luận: 
+ HS đóng kịch.
+ Đại diện học sinh nêu cảm nhận và bài học rút ra từ câu chuyện.
(4) Kết quả, nhận định:
+ HS nhận xét lẫn nhau để tìm ra câu trả lời tốt nhất.
+ GV nhận xét, bổ sung → Kết luận.

IV. CÁC PHỤ LỤC (nếu có) 
Kịch bản đóng kịch: HAI BỐ CON MÌNH CÙNG SỬA SAI
Nhà Nam nằm ven đô, gần quốc lộ 18. Nam trạc tuổi trung niên đang cùng đám bạn ngồi chơi bài. Trên chiếc chiếu cói đã cũ rách, ấm chén pha trà vứt bề bộn, mùi khói thuốc lá nồng nặc trong căn nhà nhỏ rộng khoảng 35m2, đồ đạc chẳng có gì giá trị.
Tùng, cậu con trai lớn của Nam đang học lớp 11 vừa giúp mẹ đưa hàng ra chợ về, vừa đi vào đến sân, đang dựng xe. Nam đang chơi bài, nghe tiếng động nhìn ra sân thấy con trai, Nam gọi vào hỏi.
Nam: Mẹ có dặn gì không?
Tùng (nhanh nhảu trả lời): Mẹ dặn, tý nữa mẹ về, bố và mẹ đi thăm ông ngoại, hình như ông bị ốm.
Trên chiếu, đám người chơi bài người nào cũng điếu thuốc trên miệng, từng hơi kéo vào rồi xả ra, Nam rít hơi thuốc, tay chia bài và dường như không quan tâm đến việc vợ dặn chuẩn bị đi thăm bố vợ bị ốm, Nam lấy tờ 50 nghìn đưa cho Tùng rồi bảo.
Nam: Ông già rồi, ốm là chuyện thường, thăm nom gì, để mẹ mày tự đi, cầm tiền sang nhà bác Hương mua cho bố bao thuốc Thăng Long. 
Sơn là bạn trong đám đánh bài, thấy Nam bảo Tùng đi mua thuốc, Sơn quay lại nhìn Tùng rồi nhắc khẽ:
Sơn: Mua thuốc Thăng Long bao mềm nhé cu! Này nhé mua về bao nguyên không được thiếu điếu nào đâu thằng quỷ.
 Tùng (vê vê tờ 50 nghìn trên tay, rồi đưa lên quẹt qua mũi cười ngạo nói với Sơn): Chú lại chọc quê cháu hả, dạo này cháu dùng kenk rồi, không dùng bình dân đâu.
Nói rồi Tùng phóng xe vút ra ngoài ngõ để đi mua thuốc lá, Sơn và mọi người lại tiếp tục chơi bài, khói thuốc vẫn nghi ngút.
Quầy bán thuốc nhà chị Hương hôm nay có vẻ vắng hơn mọi khi. Chị Hương đang xếp hàng.
Tùng (đi vào gọi to): Bác Hương, bán cháu một bao Kenk và một Thăng Long mềm.
Chị Hương nhìn Tùng có vẻ không muốn bán vì biết Tùng hay mua nợ và chưa trả hết nợ.
Chị Hương: Này nhé, không bán nợ đâu.
Tùng (rút tiền từ trong túi chìa ra đưa cho chị Hương): Đây “xiền” đây, trả nợ 3 bao hôm trước và hôm nay.
Chị Hương nhìn Tùng đang rút tiền từ trong túi quần ra, có vẻ thấy vui, liền đi ra chỗ để thuốc lá, lấy thuốc đưa cho Tùng.
Chị Hương: Kiếm được vụ gì hay lấy cắp tiền của mẹ, sao hôm nay “Cu” nhiều tiền thế…
Tùng (nhìn chị Hương có vẻ tự đắc, vênh mặt, tay đưa tiền cho chị Hương): Này nhé, đây chưa bao giờ biết ăn cắp, mà chỉ “mượn tạm” thôi nhé… (cười).
Tùng nhận thuốc từ tay chị Hương, cầm bao thuốc Tùng bóc bao kenk và châm hút, những hơi thuốc kéo nghiền thật sâu và xả ra hơi thật dài. Đúng lúc đồng chí cán bộ quản lý thị trường vừa đi tới, anh dừng xe máy trước quán chị Hương hỏi mua quà. Nhìn thấy chị Hương đưa cho Tùng mấy bao thuốc, rồi trước cửa hàng lại treo cả biển quảng cáo bán thuốc lá, anh khéo léo nhắc nhở:
Cán bộ quản lý thị trường: Chị Hương này, theo quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá thì việc buôn bán thuốc lá như bây giờ của cửa hàng là có vi phạm rồi đấy.
Chị Hương (nhíu mày): Thế ạ! Em có biết đâu, lâu nay em vẫn bán mà có sao đâu! Em vi phạm cái gì, chứ tụi em từ khi mở cửa hàng này có được nghe tuyên truyền gì về cấm quảng cáo bán thuốc lá đâu chứ!
Anh cán bộ (cười rồi nói): Chị treo biển quảng cáo để ở trước cửa hàng thế kia là vi phạm vào luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, vì Luật nghiêm cấm hành vi quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. 
Tùng trên tay vẫn mấy bao thuốc, đi gần lại chỗ chị Hương đứng nghe.  Anh cán bộ tiến lại gần Tùng, đưa tay vỗ vỗ vai cậu ta:
Anh Cán bộ: Đặc biệt là chị đã bán thuốc lá cho người chưa thành niên, dù là cháu mua để sử dụng hay mua hộ cho người khác thì cũng bị nghiêm cấm. Sắp tới Nhà nước sẽ có nhiều biện pháp để xử phạt vi các trường hợp vi phạm điều cấm. Chị Hương cũng phải lưu ý chấp hành, vừa tốt cho người vừa đẹp cho mình.
Chị Hương (phân bua): Tôi biết thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, nhưng… thấy mọi người bán thì … thật ra loại hàng này tôi cũng chỉ bán phụ thêm thôi, anh thấy đấy, cửa hàng này chủ yếu là các loại hàng tiêu dùng thiết yếu, cần cho bà con hàng xóm chứ ở ngõ nhỏ này, làm gì có khách đâu.
Chị Hương (liếc nhìn anh cán bộ và quay sang nhìn Tùng nói vỗ về): Cháu còn ít tuổi nên bỏ thuốc lá đi cháu ạ, hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, không chỉ cho bản thân người xài đâu mà ảnh hưởng những người xung quanh nữa và cả giống nòi của chúng ta nữa. Cháu hút thuốc lá, bác vì hám tiền bán cho cháu giờ bác đã phạm tội rồi đây.
Tùng tay cầm hai bao thuốc, nhìn về phía anh cán bộ quản lý thị trường, rồi lại quay sang nhìn chị Hương.
Tùng: Cháu cũng vì bị bố thường xuyên sai đi mua thuốc lá, nên cũng nghiện lúc nào không hay. Mặc dù cháu biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng bị rủ rê, lôi kéo giờ không có điếu thuốc cháu thèm lắm bác ạ. Hôm nay gặp được bác cán bộ quản lý thị trường nói việc làm này của cháu là bị pháp luật cấm, bác Hương không bán thuốc nữa và cháu cũng sẽ bỏ được thôi bác ạ.
Chị Hương cảm thấy xấu hổ đi về phía Tùng lấy lại mấy bao thuốc vừa bán cho Tùng.
Chị Hương: Ừ, từ giờ bác không bán thuốc lá nữa, nghe cháu nói bác cảm thấy xấu hổ lắm.
Nói xong chị Hương đi về phía trước cửa hàng, gỡ biển quảng cáo cất đi.
Anh cán bộ quản lý thị trường mỉm cười, rồi quay lại Tùng :
Anh Cán bộ: Cháu chưa đủ 18 tuổi, là người chưa thành niên mà bố sai đi mua thuốc là bố cháu đã vi phạm đấy, pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng trẻ em dưới 18 tuổi đi mua và sử dụng thuốc lá. Về nhà, cháu nói lại như vậy cho bố nghe nhé, lần sau bố lại sai đi mua thuốc lá là cương quyết từ chối nhớ chưa!
Tùng nhìn anh cán bộ quản lý thị trường rồi liếc mắt nhìn sang chị Hương với vẻ như đã hiểu thêm một điều mới, học thêm bài học bổ ích. đi về phía xe máy, Tùng mở cốp đem trả lại chị Hương những bao thuốc đó, rồi nhìn anh cán bộ quản lý thị trường nói:
Tùng: Hôm nay hai bố con cháu đều sai, may nhờ có chú cháu đã hiểu ra, Cháu cảm ơn chú nhiều.
Rồi Tùng phóng xe về nhà, thấy một mình bố dọn dẹp nơi cách đây một tiếng là chỗ mấy ông ngồi tá lả. Thấy Tùng về, tay không, ông bố dừng tay nói:
Nam: Sai đi mua thuốc mà đi đâu giờ mới về, lại tay không thế kia, không mua được thì tiền đâu hay nướng vào game hết rồi!
Tùng (ngồi xuống bậc thềm, giọng trùng xuống): Hôm nay, hai bố con mình đã làm một việc sai đấy, từ giờ bố bỏ thuốc đi, hút thuốc lá có ích gì đâu chỉ hại cho sức khỏe thôi. Để con lấy cho bố xem cái này, họ cảnh báo tác hại của thuốc lá cực hay.
Nói rồi, Tùng đi vào bàn học của mình, lục lọi lấy ra một tờ giấy A4 trên đó vẽ hình ảnh những điếu thuốc lá đang cháy và độ dài ngắn dần của thuốc lá tỷ lệ thuận với tuổi thọ của người hút nó.
Nam (nhìn bức hình, xoa đầu con và vỗ vai): Ái chà, cu cậu này lớn lúc nào bố không biết, được rồi bố hứa với con từ nay bố sẽ bỏ thuốc lá. Hai bố con ta sai rồi, nhưng may là chúng ta đã hiểu ra điều đó sớm con ạ, và từ giờ bố con mình cũng sửa thôi.
Hai bố con cùng nhìn ra màn hình cười to.

V. NHẬN XÉT (nếu có)
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